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  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
   

                                                 
1 Ngoài những nội dung này hết hiệu lực trong kỳ 2019-2023 thì còn có các nội dung hết hiệu lực khác thuộc hệ thống hóa kỳ trước 

STT Văn bản hết hiệu lực một phần 
Nội dung, quy định hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1.  Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp 

- Khoản 3 Điều 1; khoản 5 Điều 

2; khoản 3, khoản 5 Điều 3; 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 

6; Điều 8; Điều 9; Điều 10; 

khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 

4 và khoản 5 Điều 11; Điều 13; 

Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 

17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; 

Điều 21; Khoản 1 và điểm b 

khoản 2 Điều 22; Điều 24; 

- Các Phụ lục: I, II, III, IV, V, 

VI, VII; Phụ lục Va, Phụ lục Vb 

và Phụ lục VIII.1 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp. 

01/6/2022 

2.  Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 

30/3/2018 của Chính phủ quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp 

Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; 

khoản 2 Điều 18; khoản 3 Điều 

19; khoản 2, khoản 3 Điều 25 

- Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến 

13/02/2023 
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2 Ngoài những nội dung này hết hiệu lực trong kỳ 2019-2023 thì còn có các nội dung hết hiệu lực khác thuộc hệ thống hóa kỳ trước 

03, Mẫu số 04, Mẫu số 05, Mẫu 

số 08, Mẫu số 09 Phụ lục2 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

3.  

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Khoản 3 Điều 9, khoản 6 Điều 9; 

Điều 11; điểm d khoản 1 Điều 

12; Điều 15; khoản 2, khoản 3 

Điều 17; khoản 3 Điều 18; Điều 

20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; 

Điều 24; Điều 25; điểm d khoản 

1, khoản 2, khoản 3, điểm d 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 

26; khoản 5, khoản 6 Điều 33; 

điểm a, điểm d khoản 2 Điều 40;  

Mẫu 3A, 3B, 3C, 4B; 

Đoạn “tên cơ quan, tổ chức hoặc 

chức danh nhà nước ban hành 

quyết định” tại Mẫu 1C, 2A, 2B, 

4A; 

Cụm từ “Trong thời gian 20 

ngày làm việc” tại điểm a khoản 

5 Điều 18; 

Cụm từ “khoản 2, khoản 3” tại 

điểm c khoản 3 Điều 12; 

Đoạn “Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Hội đồng thẩm định có 

trách nhiệm thẩm định và thông 

báo kết quả thẩm định” tại điểm 

d khoản 1 Điều 14 

Được bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung bởi 

Điều 2 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp 

 

01/6/2022 

4.  Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

Khoản 3 Điều 9, khoản 1 khoản 

2 Điều 10, khoản 1, khoản 2 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

một phần bởi Nghị định 97/2023/NĐ-CP 
31/12/2023 
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cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

Điều 11, khoản 2 Điều 28, khoản 

1, khoản 2 Điều 29, khoản 1, 

khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 

31 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo 

5.  Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, 

cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 3; 

- Khoản 1 Điều 4; Điều 5; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 6; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 7; 

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 8; 

- Điều 9; 

- Khoản 2 Điều 10; 

- Điều 11; 

- Khoản 1 Điều 12; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 13; 

- Khoản 2, khoản 4 Điều 14; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 15; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 17; 

- Phụ lục 1; Mẫu 01 và Mẫu 02 

của Phụ lục 3; 

- Mẫu 01, 02, 03 của Phụ lục 4 

 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư 41/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và 

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/6/2016 về việc hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định 31/2015/NĐ-

CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia 

15/02/2020 

Khoản 2 Điều 15 Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

12/10/2023 
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sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

6.  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp 

- Mẫu số 1, Mẫu số 6, Mẫu số 8 

- Điểm b khoản 2 Điều 10 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

7.  Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Việc làm về đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

- Điều 5; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 6; 

- Điều 7; 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 10; 

- Điểm d, điểm đ khoản 1, điểm 

a khoản 2, khoản 3 Điều 11; 

- Khoản 1; điểm a, b khoản 2; 

điểm a, c, e khoản 3 Điều 12; 

- Điểm b, c khoản 1; điểm d, đ 

khoản 2 Điều 13; 

- Điểm c khoản 1, điểm e khoản 

2 Điều 15; 

- Điều 18, điều 19, điều  22, điều 

23, điều 24; 

- Phụ lục 01, 02; Mẫu 02 Phụ lục 

03; Mẫu 01 và mẫu 02 Phụ lục 

04; Phụ lục 05, 06, 10, 14, 13. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư 41/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và 

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/6/2016 về việc hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định 31/2015/NĐ-

CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia 

15/02/2020 
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8.  Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp 

Điều 1, Điều 2, khoản 12 Điều 3, 

điểm b, d khoản 1, khoản 2 Điều 

4; khoản 1, khoản 3, khoản 4, 

khoản 5 Điều 5; khoản 10 Điều 

6; điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 

7; Điều 8; khoản 1, khoản 3 Điều 

9; khoản 1, khoản 3 Điều 10; 

Điều 11, Điều 13. Khoản 2 Điều 

14, khoản 1 Điều 15 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi: 

+ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ 

sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về 

đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chế độ làm việc của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo vừa làm vừa học; 

+  Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi 

dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp 

01/7/2017 

9.  Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 

1; Điều 4; Điều 5; điểm a khoản 

1, điểm a khoản 3 Điều 17; Điều 

Được sửa đổi, bổ sung bởi: 

+ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

08/02/2019 và 

10/03/2021 
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chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

18, Điều 19; điểm a khoản 1, 

điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 

Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

47; khoản 3 Điều 48; khoản 1, 

khoản 2 Điều 54; Điều 55. 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ 

sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về 

đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chế độ làm việc của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo vừa làm vừa học 

+  Thông tư số  21/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp 

10.  Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

- Nội dung “hình thức đào tạo” 

trong  mẫu bằng tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng quy định tại Phụ 

lục 01 và Phụ lục 02. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi: 

+ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, 

08/02/2019 và 

01/01/2022 
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đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy 

bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

- Mục 8 và Mục 20 cách ghi nôi 

dung trên bằng  tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng quy định tại Phụ 

lục 01 và Phụ lục 02 

- Khoản 2 Điều 2, Điều 3, điểm c 

khoản 2 Điều 12, Điều 14 

bổ sung một số điều Thông tư 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ 

sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về 

đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chế độ làm việc của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo vừa làm vừa học 

+ Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, 

cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng 

11.  Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc 

 

- Điều 7, Điều 8, Điều 9; 

- Thay cụm từ “yêu cầu về năng 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

30/7/2023 
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quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

lực mà người học phải đạt được” 

bằng cụm từ “yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được” tại 

tên điều, khoản 3 Điều 6; điểm a 

khoản 4 Điều 10; điểm b khoản 4 

Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 

12; khoản 1, khoản 2 Điều 13; 

Điều 14 và khoản 1 Điều 15. 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 12/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

12.  Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp 

Đính chính một số lỗi kỹ thuật 

trình bày 

Được đính chính bởi Quyết định số 

1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/8/2017 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc đính chính Thông tư 15/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương bình và Xã 

hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

04/8/2017 

13.  Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, 

sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học 

Điều 9  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

34/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ 

sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về 

đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chế độ làm việc của 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

08/02/2019 
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việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo vừa làm vừa học 

14.  Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Điều 2 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội quy định về Điều lệ 

trường trung cấp 

15/12/2021 

15.  Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định 

viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp 

- Điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 

1 Điều 3; điểm b và điểm c 

khoản 4 Điều 15; điểm c khoản 4 

Điều 26; điểm e khoản 2 Điều 

31, điểm b khoản 1 Điều 31 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 34/2021/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 27/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp 

thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

15/02/2022 

16.  Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều Thông tư 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ 

sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định 

về đào tạo thường xuyên, Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

Điều 5 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định về mẫu 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, 

quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng 

01/01/2022 
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10/03/2017 quy định chế độ làm việc 

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định 

về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, 

hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

đẳng và Thông tư 31/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định 

về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, 

sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học 

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. 

Khoản 1 Điều 3 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 

về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và 

chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp 

01/3/2023 

17.  

Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về Điều lệ trường trung cấp 

Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 

09, Mẫu số 12 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

18.  

Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

về Điều lệ trường cao đẳng 

Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 

09, Mẫu số 12 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

12/10/2023 
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sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

19.  

Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

06/9/2022 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung về giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người 

lao động tại các tiểu dự án và nội dung 

thành phần thuộc 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Điều 10, Điều 23, Điều 32, Điều 

36 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung về giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người 

lao động tại các tiểu dự án và nội dung 

thành phần thuộc 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

31/5/2023 

20.  

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 

16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

chính sách nội trú quy định tại Quyết 

định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách nội trú đối với học sinh, 

sinh viên học cao đẳng, trung cấp 

Khoản 2 Điều 4 

Phụ lục II, III, IV, V 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

II. LĨNH VỰC QUAN HỆ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

21.  
Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 

24/8/2016 của Chính phủ đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

- Điều 1; khoản 3, 4 Điều 4; 

khoản 1 Điều 5; khoản 1, 5 Điều 

6;  

Được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ bởi Nghị 

định số 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 

của Chính phủ về kéo dài thời gian thực 

06/9/2021 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
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74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2020 của Chính phủ về thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương đối 

với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội 

- Cụm từ “đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2020” tại khoản 1 Điều 

10; 

 

hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 

tháng 8 năm 2016 đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP 

ngày 01/7/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội 

 

22.  

Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 

17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền 

thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty Nhà nước 

- Cụm từ “đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2020” tại khoản 2 Điều 

20;  

- Khổ thứ nhất của Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ bởi Nghị 

định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 

của Chính phủ về việc kéo dài thời gian 

thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 

17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền 

thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty Nhà nước 

 

29/9/2021 

23.  

Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 

15/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của 

Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý 

lao động, tiền lương đối với Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 

2020 

- Khoản 2 Điều 1; 

- Cụm từ “đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2020” tại  Khoản 1 Điều 

2; 

  

Được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ bởi Nghị 

định số 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 

của Chính phủ về kéo dài thời gian thực 

hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 

tháng 8 năm 2016 đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP 

ngày 01/7/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội 

06/9/2021 

24.  

Thông tư số 37/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, 

- Điểm b Khoản 2 Điều 3 Mục 2; 

- Điều 4 Mục 2; 

- Điểm b Khoản 2 Điều 6 Mục 3 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

04/2018/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2018 

của Bộ LĐTBXH sửa đổi một số điều 

của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH 

15/8/2019 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1257762
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1257762
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1371453
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1371453
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1389523
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1389523
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
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3 Văn bản này được thống kê ở hai lĩnh vực: Quan hệ lao động – Tiền lương và Người có công 

tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong 

công ty quản lý tài sản của các tổ chức 

tín dụng Việt Nam 

ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng 

trong công ty quản lý tài sản của các tổ 

chức tín dụng Việt Nam 

 

25.  

Thông tư liên lịch số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 

2014 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện trợ cấp 01 lần đối với người được 

cử làm chuyên gia sang giúp Lào và 

Căm-pu-chi-a theo Quyết định 

số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ3 

- Điểm b khoản 2 Điều 4; 

- Mẫu số 01a và Mẫu số 01b; 

- Từ “hộ khẩu” tại khoản 1 Điều 

4 và điểm d khoản 2 Điều 4; 

- Từ “hộ khẩu” tại cột thứ 5 và 

cột thứ 10 Mẫu số 03, cột thứ 5 

và cột thứ 10 Mẫu số 05  

Được bãi bỏ một phần theo quy định tại 

Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

LĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều của các thông tư, thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác định nơi cư 

trú khi thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

LĐTBXH. 

 

12/10/2023 

 

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

 

26.  

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 

tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 

- Khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 

8 

- Khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 

12; khoản 3 Điều 14; khoản 2 

Điều 16; 

- Khoản 3, khoản 4 Điều 18; 

- Khoản 3, khoản 5, khoản 6 

Điều 22; điểm b, d, đ, e, h khoản 

1, khoản 2, khoản 5 Điều 21; 

Điều 23; Điều 24; Điều 25 

- Khoản 11 Điều 30. 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 

15/7/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-17-2014-ttlt-bldtbxh-btc-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-chuyen-gia-lao-campuchia-244297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-17-2014-ttlt-bldtbxh-btc-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-chuyen-gia-lao-campuchia-244297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-57-2013-qd-ttg-tro-cap-mot-lan-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chi-a-209826.aspx
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27.  

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và Quỹ quốc gia về việc làm 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 21; Điều 

24; Điều 25; khoản 1 Điều 26; 

Điều 27; khoản 2, khoản 3 Điều 

28; khoản 3, khoản 4 và khoản 5 

Điều 30; khoản 1 Điều 31; Điều 

33; Điều 34; Điều 37; Điều 45; 

Điều 46 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-

CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 

tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

08/11/2019 

28.  

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội 

- Điều 10 

- Điều 12 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 

37 và Điều 39 của Luật Việc làm về 

trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

01/6/2021 

29.  

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 

tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

quốc gia về việc làm 

- Khoản 6 Điều 1; Mẫu số 1a, 

Mẫu số 1b 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công. 

01/01/2023 

30.  

Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điểm a khoản 3, khoản 5, điểm 

a khoản 6 Điều 3; Điều 4; Điều 

5; khoản 6, khoản 14 Điều 7; 

Điều 8; khoản 1, điểm a, điểm b 

khoản 4 Điều 9; khoản 8 Điều 9; 

khoản 9 Điều 9; Điều 10; khoản 

2 Điều 11; khoản 3 Điều 12; 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định 

về người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

18/9/2023 
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Điều 13; khoản 7 Điều 17; khoản 

1 Điều 22; khoản 4 Điều 27, 

khoản 1, khoản 3; khoản 4, 

khoản 6 Điều 30; 

- Mẫu số 01/PLI; Mẫu số 02/PLI; 

Mẫu số 03/PLI; Mẫu số 04/PLI; 

Mẫu số 05/PLI; Mẫu số 06/PLI; 

Mẫu số 07/PLI; Mẫu số 08/PLI; 

Mẫu số 09/PLI; Mẫu số 11/PLI; 

Mẫu số 13/PLI; 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

31.  

Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH 

ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện 

Điều 52 của Luật Việc làm và một số 

điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 

- Điều 1; khoàn 2 Điều 8;; Điều 

9; khoản 2, khoản 3, khoản 5 

Điều 10; khoản 1, khoản 2, 

khoản 4 Điều 12 

- Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20,  22, 23, 24, 34, 35 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2023 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn 

thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một 

số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 

15/02/2024 

32.  

Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc 

hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương 

trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ 

Chương II, Mẫu số 01, Mẫu số 

02 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 

trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

12/10/2023 

III. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

33.  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày - Khoản 1 Điều 13; Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 13/02/2023  
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15/5/2016 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động 

- Khoản 2 Điều 16; 

- Mẫu “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động” tại Phụ lục Ia; 

- Mẫu “Đơn đề nghị cấp lại (gia 

hạn) Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động” tại Phụ 

lục Ia; 

- Mẫu “Đơn đề nghị cấp Chứng 

chỉ kiểm định viên” tại Phụ lục 

Ic;  

- Phụ lục Iđ; 

- Khoản 5 Điều 11 

định 04/2023/NĐ-CP của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

34.  

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

Nhà nước của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định 

liên quan đến điều kiện kinh 

doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định 4/2023/NĐ-CP của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

13/02/2023 

35.  

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 

15/10/2018 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và 

Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo 

hiểm bắt buộc đối với người lao động là 

công dân nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

Điểm b khoản 1 Điều 13 Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 

của Chính phủ về việc quy định mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

15/7/2020 

36.  Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành 30 Quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật 

Các quy trình kiểm định số 

QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH 

Quy trình kiểm định an toàn 

thang máy điện, QTKĐ: 22-

2016/ BLĐTBXH Quy trình 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần 

bởi Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH ban hành quy trình kiểm định 

an toàn thang máy thuộc thẩm quyền 

15/11/2021 
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tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

kiểm định an toàn thang máy 

thủy lực. QTKĐ: 24-2016/ 

BLĐTBXH Quy trình kiểm định 

an toàn thang máy điện không có 

phòng máy. 

quản lý của Bộ LĐTBXH 

Quy trình kiểm định số QTKĐ: 

06-2016/BLĐTBXH Quy trình 

kiểm định kỹ thuật an toàn chai 

chứa khí công nghiệp. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần 

bởi Thông tư số 17/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH ban hành Quy trình kiểm định 

kỹ thuật an toàn chai chứa khí công 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

LĐTBXH. 

01/01/2022 

37.  

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về lao động 

chưa thành niên 

Khoản 2 Điều 6 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

 

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

 

38.  

Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội, Bộ Công 

an, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Thỏa thuận 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-

Chương II (từ Điều 3 – Điều 10) 

và Mẫu số 01, Mẫu số 02 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

12/10/2023 
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xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động 

kết hợp kỳ nghỉ 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội 

39.  

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 15/6/2016 

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ 

trợ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng quy định tại 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

quốc gia về việc làm 

- Điểm a, khoản 1 Điều 4; 

- Mẫu số 01, Mẫu số 03 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

40.  

Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

Mẫu số 05 Phụ lục I Được thay bằng Mẫu số 39 ban  hành 

kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

12/10/2023 

 

V. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

41.  
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy 

Điều 6; Khoản 3 Điều 7; Khoản 

2 Điều 11 

Được bãi bỏ bởi Nghị định 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

01/01/2021 
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định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; 

Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 

04/8/2020 của Chính phủ về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

Khoản 7 Điều 23 Được bãi bỏ bởi Nghị định 89/2020/NĐ-

CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 

20/9/2020 

42.  

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 

29/12/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã 

hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Điểm a khoản 2 Điều 5 Được bãi bỏ bởi  Nghị định 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 

01/01/2021 

43.  

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

Điều 17 Được bãi bỏ bởi Nghị định 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về 

việc quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

01/7/2021 

Điều 10, Điều 12 Được bãi bỏ bởi Nghị định 23/2021/NĐ-

CP ngày  19/3/2021 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và 

Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm 

dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

01/6/2021 

Chương III Được bãi bỏ bởi Nghị định 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống ma túy, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma tú 

01/01/2022 

44.  
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 

15/10/2018 của Chính phủ quy định chi 

Điểm b khoản 1 Điều 13 Được bãi bỏ bởi Nghị định 58/2020/NĐ-

CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về 

15/7/2020 
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tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an 

toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã 

hội bắt buộc đối với người lao động là 

công dân nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. 

việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp  

45.  

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

Điểm b khoản 2 Điều 6; khổ thứ 

nhất khoản 3 Điều 10; Điều 14; 

Khoản 1, 2 Điều 15; Điều 16; 

khoản 1 Điều 17; khoản 1, 2, 5 

Điều 18; khổ cuối khoản 1 Điều 

20; khoản 4 Điều 20; khoản 2, 3 

Điều 30 

Được thay thế/bãi bỏ bởi Thông tư 

06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội 

bắt buộc 

01/9/2021 

46.  

Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

BHXH và trợ cấp hàng tháng, thời điểm 

hưởng lương hưu đối với trường hợp 

không còn hồ sơ gốc 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1, Điều 

2, Điều 4 và khoản 2 Điều 5 

 

 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư 

06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

14/8/2023 

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

47.  

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, ngày 

24/7/2021 của Chính phủ Quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng 

Điều 1; Điều 3, Điều 4; Điều 6, 

Điều 8, Điều 12 (điểm c khoản 1, 

khoản 2, khoản 3, khoản 4, 

khoản 7), Điều 13 (Điểm a 

khoản 4, khoản 5, khoản 6, 

khoản 7, điểm a khoản 10, khoản 

11); khoản 4 Điều 14; Phụ lục I, 

II, III, IV, VI. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 

quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và 

các chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng 

05/9/2023 

 

  

48.  Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số Được bãi bỏ bởiThông tư số 08/2023/TT-  12/10/2023   
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ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với 

thanh niên xung phong thời ky kháng 

chiến chống Pháp 

03, mẫu số 04-A, Mẫu số 04-B, 

Mẫu số 05. 

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch có quy định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội 

 

49.  

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng và thân nhân 

Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, 

Mục 5, Mục 6 Chương I; Điều 

24, khoản 1 Điều 26 Mục 7 

Chương I; Mục 8, Mục 9, Mục 

10, Mục 11, Mục 12 Chương I; 

Chương II; Điều 52, Điều 53 

Chương III 

Được bãi bỏ bởi Khoản 2, Điều 1, Thông 

tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành, liên tịch ban hành 

15/11/2022 

50.  

Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-

BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 

20/11/2006 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Bộ Giáo dục đào tạo và 

Bộ Tài chính về hướng dẫn về chế độ 

ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với 

người có công với cách mạng và con 

của họ. 

- Phần I, khoản 1 Phần II; 

- Điểm a khoản 2 phần II, điểm b 

và c khoản 2 Phần II; Phần III, 

Phần IV; Phần V 

Được bãi bỏ bởi  Thông tư 22/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành, liên 

tịch ban hành 

15/02/2021 

51.  
Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-

BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 

Điểm 1, 2, 5 và 6 Mục II 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

25/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

01/4/2020 

http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140997
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140997
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4 Văn bản này được thống kê ở hai lĩnh vực: Quan hệ lao động – Tiền lương và Người có công 

25/7/2007 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ 

Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một 

số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 

– Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện chế độ, chính sách đối với Cựu 

chiến binh theo quy định tại Nghị định số 

157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 

52.  

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh 

niên xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến theo Quyết định 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Mẫu số 1A, Mẫu số 1B, Mẫu số 

1C, Mẫu số 02, Mẫu số 3A, Mẫu 

số 3B, Mẫu số 3C, Mẫu số 4A, 

Mẫu số 4B, Mẫu số 4C, Mẫu số 

05 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội 

 

12/10/2023 

53.  

Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 

hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối 

với người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Campuchia theo Quyết định 

số 57/2013/QĐ-TTg4 

Điểm b khoản 2 Điều 4; 

Mẫu số 01a, 01b; 

Khoản 1 Điều 4 và điểm d khoản 

2 Điều 4; 

Mẫu số 03, Mẫu số 05 

 

Được sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ 

một phần: Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/08/2023 về sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ 

có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

12/10/2023 
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quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

54.  

Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-

BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 về 

hướng dẫn khám giám định bệnh, tât, dị 

dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm 

chất độc hóa học đối với người hoạt 

động kháng chiến và con đẻ của họ. 

- Số thứ tự 8, II, IV, V, VI, VII 

của Phụ lục 2 

- Phụ lục 4, Phụ lục 5 

- Số thứ tự 8, II, III, IV, V, VI, 

VII của Phụ lục 6 

- Được đính chính bởi  Quyết định 

3194/QĐ-BYT ngày 12/7/2017 của Bộ Y 

tế về việc đính chính Phụ lục 2 và Phụ 

lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên 

tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 

ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, 

tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi 

nhiễm với chất độc hóa học đối với 

người hoạt động kháng chiến và con đẻ 

của họ 

- Được bãi bỏ bởi  Thông tư 18/2022/TT-

BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã 

hội và Luật An toàn vệ sinh lao động 

thuộc lĩnh vực y tế 

12/7/2017 và 

15/02/2023 

VII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

55.  Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Chương III Được bãi bỏ bởi Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện ma túy 

01/01/2022 

56.  Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 

26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia 

đình và người nhiễm HIV, người sau cai 

Khoản 4 Điều 4; Điều 6, Điều 9; 

Điều 10 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

2/2020/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

01/3/2020 
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nghiện ma túy, người điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế, người bán dâm hoàn lương 

sung một số điều của Quyết định 

29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín 

dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm 

HIV, người sau cai nghiện ma túy, người 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn 

lương 

57.  Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH 

ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP sngày 11/01/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật phòng, chống mua bán 

người. 

- Khoản 3 Điều 4; 

- Khoản 1 Điều 16; 

- Phụ lục 3 và Phụ lục 16. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

VIII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

58.  Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

04/10/2012 của Chính phủ quy đinh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật người khuyết tật 

- Điều 15, Điều 16, Điều 17, 

Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 

21, Điều 22, Điều 23 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội 

01/7/2021 

59.  Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Điều 40; Điều 41, Điều 42, Điều 

43 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi: Nghị 

định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội 

01/7/2021 

60.  Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ về việc quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

Khoản 11 Điều 3, Điều 5, Điều 

6, Điều 7, Điều 9, khoản 1 Điều 

10, Điều 11, Điều 13, Điều 18, 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị 

định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

24/06/2023 
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các chương trình mục tiêu quốc gia Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 

22, Điều 23, khoản 3 Điều 26, 

Điều 34, khoản 2 Điều 35, Điều 

36, khoản 1 Điều 37, Điều 38, 

khoản 2 Điều 39, Điều 40 

điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia 

61.  Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ 

cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy 

trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ 

sở trợ giúp xã hội 

Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản 

lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội 

cung cấp dịch vụ công tác xã hội 

 

30/03/2020 

62.  Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 02/01/2019 quy định về xác định 

mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật thực hiện 

- Khoản 1 Điều 5; 

- Mẫu số 01, 02, 03, 05, 06 

 

 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

12/10/2023 

63.  Thông tư liên tịch số 

11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 

26/01/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực 

hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg 

ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề 

Điều 1; Điều 2; khoản 5 Điều 3; 

điểm 6.1 và 6.4, tiết a, b, c, đ và 

e điểm 6.2 khoản 6 Điều 3; Điều 

4 và Điều 5 

 

 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 

chương trình phát triển công tác xã hội, 

trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và 

phục hồi chức năng cho người tâm thần, 

01/03/2022 
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5 Bộ Tài chính chủ trì 

công tác xã hội giai đoạn 2010 - 20205 trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 

64.  Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-

BTC-BLĐTBXH ngày 18/07/2012 của 

Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp 

xã hội và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa 

vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 

Điều 1; Điều 2; điểm a, b và c 

khoản a Điều 3; điểm a, b, c và đ 

khoản 3 Điều 3, khoản 5 và 

khoản 10 Điều 3, Điều 4 và Điều 

5 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 

chương trình phát triển công tác xã hội, 

trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và 

phục hồi chức năng cho người tâm thần, 

trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 

01/03/2022 

IX. LĨNH VỰC TRẺ EM 

65.  Luật Trẻ em Số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 

Khoản 5 Điều 5; khoản 1 Điều 7; 

khoản 2 Điều 45; khoản 1 và 

khoản 2 Điều 57; điểm a khoản 1 

Điều 74; khoản 2 Điều 79; khoản 

2 Điều 82 

Được sửa đổi, bổ sung bời Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 11 Luật có liên 

quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 

28/2018/QH14 

01/01/2019 

 

X. LĨNH VỰC THANH TRA 

 

66.  Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về 

bảo vệ việc làm của người tố cáo là 

người làm việc theo hợp đồng lao động 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điểm b 

khoản 1 Điều 8 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

07/9/2021 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 08/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của 

người tố cáo là người làm việc theo hợp 

đồng lao động 

01/11/2021 

XI. LĨNH VỰC KHÁC 
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67.  

Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập 

của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu 

biểu báo cáo 

Phụ lục III; Phụ lục IV; Phụ lục 

VII, Phụ lục VIII 

Được thay thế bởi Thông tư 02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 

tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu 

báo cáo 

15/5/2022 

68.  

Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình 

giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 

Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 

tư 02/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

12/4/2023 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội sửa đổi, bổ sung Điều 1 của 

Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn một 

số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

01/6/2023 



Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

 

28 

  

 

 


	dc_6
	dc_48

		2024-03-21T14:56:43+0700
	Việt Nam
	Bộ Lao động - Thương binh và XH<tiepnhanykien@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




